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1. Đặt vấn đề

Đô thị sinh thái là hướng phát triển bền vững nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng tới hiện nay. Đây là giải pháp tối ưu để giải quyết các vấn đề về ô nhiễm, biến đổi khí hậu do quá trình phát triển và đô thị hóa với tốc độ cao. Các yếu tố sinh thái tự nhiên trong các thành phố đã hoàn toàn thay đổi bởi các tác động của con người trong việc xây dựng thành phố, khai thác các nguồn tài nguyên một cách ồ ạt dẫn đến mất cân bằng, phát triển không bền vững.
Đô thị sinh thái lấy yếu tố cân bằng đặt lên hàng đầu, trong đó đặc biệt chú ý đến sự cân về nguồn năng lượng, cân bằng các giá trị sinh thái tự nhiên vốn có và đa dạng về sinh học. 
Vùng Bắc Trung Bộ là nơi có đặc điểm tự nhiên về địa hình đặc biệt, các yếu tố sinh thái phong phú, là lợi thế để có thể phát triển không gian theo hướng đô thị sinh thái.
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	Hình 1.1: Cảnh quan không gian sinh thái hai bờ sông Hương, Huế (nguồn: internet)


2. Tiêu chuẩn về đô thị sinh thái

Trên thế giới có nhiều quan điểm, nguyên tắc và các tiêu chí để đánh giá về đô thị sinh thái như tiêu chuẩn đô thị sinh thái ở Pháp, Úc, Nhật Bản, thành phố bền vững ở Trung Quốc; hội đồng công trình xanh ở Úc, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. Các tổ chức trên thế giới cũng có các tiêu chí riêng để đánh giá về đô thị sinh thái như tổ chức Y tế Thế Giới (WHO), chương trình “Thành phố sinh thái ” của Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế… Trong đó Tiêu chuẩn về hệ thống khung đô thị sinh thái thế giới (IEFS) đánh giá một cách toàn diện trên nhiều khía cạnh từ phạm vi cho đến các mục tiêu. 
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	Hình 2.1: Các phạm vi từ TP sinh thái đến mạng lưới sinh thái (nguồn: tác giả tổng hợp từ IEFS)


IEFS đưa ra 15 điều kiện thông qua bốn yếu tố phạm vi đô thị để đánh giá thành phố sinh thái bao gồm: đặc trưng thiết kế đô thị, điều kiện địa-sinh-lý, hệ sinh thái bắt buộc và tính chất văn hóa xã hội.
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	Hình 2.2: Các điều kiện đánh giá trong đô thị sinh thái (nguồn: tác giả tổng hợp từ IEFS)


Trong các tiêu chí này chỉ rõ các giá trị sinh thái tự nhiêu đóng một vai trò quan trọng trong đa dạng và bảo toàn sinh học; đất, không khí, nước sạch; năng lượng sạch và thực phẩm an toàn. Đây là điều kiện để các thành phố vùng Bắc Trung Bộ có thể hướng tới đô thị sinh thái dựa trên các giá trị tự nhiên và các tác động tích cực của vùng nông thôn xung quanh thành phố.
	


	Hình 2.3: Hiệu quả của đô thị sinh thái (nguồn: tác giả tổng hợp)


3. Nhận diện yếu tố sinh thái trong các thành phố vùng Bắc Trung Bộ 
Bắc Trung Bộ là phần phía bắc của Trung bộ Việt Nam có địa bàn từ dãy núi Tam Điệp tới bắc đèo Hải Vân đến Thừa Thiên Huế. Diện tích khoảng 51.522km2 bao gồm sáu tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Bắc Trung Bộ có địa hình tương đối phức tạp với trên 70% diện tích là đồi núi. Địa hình phân hóa thành 3 dải rõ rệt: dải đồi núi ở phía Tây, dải đồng bằng ở giữa, dải bờ biển, đảo và thềm lục địa ở phía Đông. Vì vậy, mỗi tỉnh trong vùng đều có địa hình đa dạng phong phú bao gồm các yếu tố núi, đồng bằng và biển. 

Các thành phố vùng Bắc Trung Bộ nằm ở vị trí đồng bằng phía Đông khu vực, đa số được bồi đắp bởi các dòng sông. Do bị ảnh hưởng của địa hình đặc trưng vùng, trong các thành phố có đặc điểm chung là dốc từ hướng Tây sang Đông.

Phía Tây thành phố thường được bao bọc bởi các dãy núi thấp, núi sót, tiếp đến vùng đồng bằng và phía Đông là vùng đầm phá, biển.

Đồng bằng Nghệ An có thành phố Vinh, ảnh hưởng bởi hạ lưu sông Lam. Thành phố Thanh Hóa nằm ở trung tâm đồng bằng tỉnh, được kiến tạo và bồi đắp bởi dòng sông Mã. 

Thành phố Hà Tĩnh được bao bọc bởi dòng sông Cầu Phủ, sông Rào Cái. Thành phố Đồng Hới nằm ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Bình, ảnh hưởng bởi dòng sông Nhật Lệ. Thành phố Đông Hà nằm ở trung tâm đồng bằng tỉnh Quảng Trị ảnh hưởng bởi dòng sông Thạch Hãn, sông Hiếu. Thành phố Huế nằm ở trung tâm đồng bằng gần với hệ đầm phá, chịu ảnh hưởng của dòng sông Hương.

Đặc điểm cấu trúc quy hoạch các thành phố Bắc Trung Bộ chủ yếu là cấu trúc đơn cực, bao gồm trung tâm thành phố (lõi đô thị) và các vùng phụ cận chủ yếu là vùng nông nghiệp, nông thôn và các hệ sinh thái tự nhiên. Cấu trúc không gian vùng phụ cận về cơ bản vẫn còn giữ được hệ sinh thái bền vững vốn có. Đó là sự chuyển tiếp liên tục có tích chất chuỗi theo độ dốc từ vùng núi phía Tây đến vùng đầm phá biển phía Đông.
	



	
	


	a) Xen kẽ
	b) Theo dải phân tán
	c) Vành đai

	Chú thích: 1. Đường giao thông QL 1A; 2. Sông; 3. Biển

	Hình 3.1: Đặc trưng cấu trúc đô thị vùng Bắc Trung Bộ  (nguồn: tác giả)


Khi đô thị chưa hình thành, con người là một phần trong hệ sinh thái tự nhiên, tồn tại và sinh sống nhưng không phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên vốn có. Hình 3.2 cho thấy các hoạt động của con người thích ứng với nhiên nhiên tùy theo điều kiện sẵn có. Do vậy, con người tồn tại và là một phần trong hệ sinh thái tự nhiên bền vững đó.
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	Hình 3.2: Thung lũng Geddes ở thế kỷ 19, lát cắt từ vùng biên đến bờ biển [1]


Cấu trúc không gian các thành phố vùng Bắc Trung Bộ khi đô thị chưa hình thành cũng dựa trên hệ sinh thái tự nhiên vốn có, con người sinh sống từng vùng theo cấu trúc làng xã tùy theo đặc điểm của hệ sinh thái tự nhiên. Hệ sinh thái này có tính kết nối liên tục theo hướng chảy của các dòng sông, theo độ dốc của địa hình và là một cấu trúc hoàn chỉnh, bền vững.
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	Chú thích:

1. Vùng núi phía Tây

2. Rừng tự nhiên

3. Vùng nông thôn miền núi

4. Vùng núi thấp, ao hồ

5. Vùng đồng bằng, nông thôn

6. Vùng làng xã ven biển

7. Biển Đông

	Hình 3.3: Đặc điểm cấu trúc không gian sinh thái từ Tây sang Đông (nguồn: tác giả)


Khi đô thị hình thành cũng chính là lúc hệ sinh thái này bắt đầu bị phá vỡ. Hệ thống hạ tầng và các khu ở, nhà cao tầng… ngăn chặn sự chuyển tiếp liên tục của hệ sinh thái tự nhiên vốn có. Hệ quả của sự mất cân bằng sinh thái kéo theo các vấn đề về thiên tai như lũ lụt do dòng chảy bị tắc ngẽn, đất đai bị xói mòn, rửa trôi, nhiễm măn; nhiệt đô đô thị về mùa hè tăng cao…
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	Chú thích:

I. Trung tâm đô thị

II. Vùng ven thị

1. Vùng núi phía Tây

2. Rừng tự nhiên

3. Vùng dân tộc miền núi

4. Vùng núi thấp, ao hồ

5. Vùng đồng bằng, nông thôn

6. Vùng làng xã ven biển

7. Biển Đông

	Hình 3.4: Đô thị phát triển ngăn chặn dòng chảy sinh thái (nguồn: tác giả)


4. Một số nguyên tắc kết nối sinh thái để phát triển đô thị bền vững

Theo nhận diện đánh giá trên, có thể thấy cấu trúc hệ sinh thái tự nhiên, làng xã ven thành phố vùng Bắc Trung Bộ là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, có tính kết nối liên tục từ Tây sang Đông. Chính việc phát triển đô thị một cách tự do không có định hướng cụ thể đã làm mất đi sự cân bằng vốn có.
Để phát triển đô thị theo hướng sinh thái bền vững cần có các giải pháp để khôi phục và đảm bảo sự kết nối một cách liên tục. Các nguyên tắc trong cấu trúc quy hoạch không gian đô thị cần chú trọng các vấn đề sau:

- Giữ quy mô đô thị hiện có ở mức độ vừa phải với bán kính từ 5-7km, không mở rộng đô thị theo dạng “vết dầu loang” mà mở rộng đô thị theo dạng điểm kết hợp với vùng nông nghiệp, nông thôn và vùng sinh thái tự nhiên.
- Bảo tồn các dòng chảy tự nhiên như các hệ vành đai xanh, hệ sông, ngòi, kênh rạnh.

- Đảm bảo tính kết nối không gian liên tục các vùng ven đô thị từ vùng núi thấp đến vùng nông nghiệp, nông thôn và vùng đầm phá ven biển.
- Đảm bảo các vùng đất ướt, hệ thống ao hồ giữ nước, đặc biệt là vùng núi thấp phía Tây để giảm nhiệt cho đô thị.

- Cân bằng cấu trúc không gian giữa vùng nông nghiệp, nông thôn, vùng sinh thái tự nhiên với các vùng trung tâm đô thị.
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- Là hệ thống đô thị khu vực rộng lớn hoặc toàn cầu. 


- Là một quá trình thích nghi với bản địa; thúc đẩy sự phát triển bền vững toàn cầu theo nguyên tắc sinh thái.
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- Bao gồm chùm các TP, thị trấn, làng mạc,  nông nghiệp và tự nhiên.


- Thường được giới hạn bởi dãy núi và sông.





- Bao gồm các TP sinh thái, thị trấn và làng mạc và hệ sinh thái tự nhiên.


- Các không gian này được nối với nhau bằng hệ thống giao thông xanh.





 - Là mô hình  tự duy trì đàn  hồi cấu trúc và chức năng của các hệ sinh thái tự nhiên. 


- Các nguồn tài nguyên sử dụng có thể thay thế hoặc tự phục hồi trong vùng sinh học.





(1) - Giảm ngèo


- Phân bố dân cư


- Sức khỏe cộng đồng





(2) - Nền kinh tế xanh


- Giảm thiểu các chi phí


- Giảm sự lệ thuộc bên ngoài





(3) - Khả năng tiếp cận


- Giao thông tích hợp


- Sử dụng nhiên liệu sạch





(4) - Chuyển hóa năng lượng


- Tái chế rác thải


- Giảm năng lượng sử dụng trong nhà 





(5) - Giảm thiểu khí thải từ cấp độ doanh nghiệp đến tư nhân


- Lựa chọn phương tiện giao thông


- Sức khỏe cộng đồng





(6) – Phân vùng khu vực tự nhiên để bảo tồn


- Thúc đẩy đa dạng  sinh học





(7) - Sử dụng và tái chế nước


- Sử dụng đất đa dạng


- Hiệu quả đất nông nghiệp





(7) – Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương


- Vai trò của người dân


- Hiệu quả đất nông nghiệp
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